Phụ lục 1

DANH MỤC

THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN, 
TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2006/TT-BYT ngày 16/05/2006)

1. Các thuốc thuộc “Danh mục thuốc gây nghiện” và “Danh mục thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp” ban hành kèm theo Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT ngày 09/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 2. Các thuốc thuộc “Danh mục thuốc hướng tâm thần (Danh mục 1)”, “Danh mục tiền chất (Danh mục 2)”, “Danh mục thuốc hướng tâm thần ở dạng phối hợp (Danh mục 3)” và danh mục “Danh mục tiền chất ở dạng phối hợp (Danh mục 4)”  ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/07/2001 của Bộ Y tế và các thuốc tại Điều 1 Quyết định số 71/2004/QĐ-BYT ngày 09/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung một số chất vào Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất của Quy chế Quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/07/2001.

Phụ lục 2

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU VÀ THUỐC THÀNH PHẨM CẤM NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2006/TT-BYT ngày 16/05/2006)

	1
	Amphetamine
	17
	Metamphetamine

	2
	Ampletamine
	18
	Methaqualone

	3
	Anileridine
	19
	Methylphenidate

	4
	Chlormezanone
	20
	Pemoline

	5
	Cyclobarbital
	21
	Phenacetin

	6
	Dexamfetamin
	22
	Phenmetrazine

	7
	Dexfenfluramine
	23
	Phenolphtalein

	8
	Diacetylmorphine
	24
	Pininodin

	9
	Erythromycine dạng muối Estolat
	25
	Pipradol

	10
	Fenetylline
	26
	Pratolol

	11
	Fenfluramine
	27
	Pyramidon

	12
	Glafenin
	28
	Santonin

	13
	Levamphetamine
	29
	Secobarbital

	14
	Levamisol
	30
	Zomepirac

	15
	Levomethamphetamine
	31
	Cerivastatin

	16
	Mecloqualone
	32
	Astemizole


Mẫu số 1
	TÊN DOANH NGHIỆP
NHẬP KHẨU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.........., ngày .... tháng .... năm 200…




BẢNG KÊ KHAI GIÁ THUỐC

(Kèm theo đơn hàng số: ... ngày ..../..../....)

	TT
	Tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Đơn vị tính (theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất)
	Giá  nhập khẩu đến Việt Nam (Giá CIF)

(VNĐ)
	Giá bán buôn tại Việt Nam

(VNĐ)
	Dự kiến giá bán lẻ tại Việt Nam

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Giá tính theo tiền Đồng Việt Nam theo tỷ giá tính chéo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm  lập đơn hàng.

	
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu)


Mẫu số 2a

	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO NHẬP KHẨU THUỐC THÀNH PHẨM CHƯA CÓ SỐ ĐĂNG KÝ

Từ ngày ..../..../...... đến ngày ..../..../......
	Nhóm thuốc

Tên thuốc, hàm lượng, 
quy cách
	Hoạt chất chính
	Công ty sản xuất
	Đơn vị tính (theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất)
	Số lượng thực nhập
	Giá đã kê khai (VNĐ)
	Giá thực tế (VNĐ)
	Số giấy phép/ Ngày cấp


	Dự báo giá nhập khẩu quý sau

- Tăng (T)

- Giảm (G)

- Không đổi (K)

	
	
	
	
	
	Giá CIF
	Giá bán buôn
	Giá bán lẻ dự kiến
	Giá CIF
	Giá bán buôn
	Giá bán lẻ


	
	

	I. Kháng sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Chống viêm, giảm đau, hạ sốt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Da liễu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Chống dị ứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V. Gây mê, hồi sức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI. Chuyển hoá, dinh dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII. Ký sinh trùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII. Lao & bệnh phổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX. Mắt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X. Sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI. Tai, mũi, họng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII. Thần kinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIII. Tiêu hoá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIV. Tim mạch  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XV. Tiết niệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VXI. Ung thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XVII. Loại khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
1. Giá CIF được quy đổi ra VND theo tỉ giá tính chéo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày ..../..../......


2. Báo cáo chi tiết các thuốc phân loại theo 17 nhóm tác dụng dược lý theo mẫu.

3. Đối với  thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc phải lập báo cáo riêng và ghi rõ “ Báo cáo nhập khẩu thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc chưa có số đăng ký”






	
	..... Ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2b

	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO NHẬP KHẨU THUỐC THÀNH PHẨM CÓ SỐ ĐĂNG KÝ

Từ ngày ..../..../...... đến ngày ..../..../......

	Nhóm thuốc

Tên thuốc, hàm lượng, 
quy cách
	Hoạt chất chính
	Công ty sản xuất
	Đơn vị tính (theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất)
	Số lượng thực nhập
	Giá đã kê khai (VNĐ)
	Giá thực tế (VNĐ)
	Số 
đăng 

ký


	Dự báo giá nhập khẩu quý sau

- Tăng (T)

- Giảm (G)

- Không đổi (K)

	
	
	
	
	
	Giá CIF
	Giá bán buôn
	Giá bán lẻ dự kiến
	Giá CIF
	Giá bán buôn
	Giá bán lẻ


	
	

	I. Kháng sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Chống viêm, giảm đau, hạ sốt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Da liễu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Chống dị ứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V. Gây mê, hồi sức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI. Chuyển hoá, dinh dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII. Ký sinh trùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII. Lao & bệnh phổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX. Mắt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X. Sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI. Tai, mũi, họng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII. Thần kinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIII. Tiêu hoá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIV. Tim mạch  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XV. Tiết niệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VXI. Ung thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XVII. Loại khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
1. Giá CIF được quy đổi ra VND theo tỉ giá tính chéo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày ..../..../......


2. Báo cáo chi tiết các thuốc phân loại theo 17 nhóm tác dụng dược lý theo mẫu.
3. Đối với  thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc phải lập báo cáo riêng và ghi rõ “ Báo cáo nhập khẩu thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc có số đăng ký”






	
	..... Ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2c
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

Từ ngày ..../..../...... đến ngày ..../..../......
	Tên nguyên liệu

(Ghi rõ tên dược chất)
	Công ty sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng thực nhập
	Giá thực tế (VNĐ)
	Số đăng ký/Số GPNK, ngày cấp
	Dự báo giá nhập khẩu quý sau

- Tăng (T)

- Giảm (G)

- Không đổi (K)

	
	
	
	
	Giá CIF
	Giá bán buôn
	Giá bán lẻ


	
	

	I. Kháng sinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Chống viêm, giảm đau, hạ sốt
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Da liễu
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Chống dị ứng
	
	
	
	
	
	
	
	

	V. Gây mê, hồi sức
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI. Chuyển hoá, dinh dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII. Ký sinh trùng
	
	
	
	
	
	
	
	


	VIII. Lao & bệnh phổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX. Mắt
	
	
	
	
	
	
	
	

	X. Sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI. Tai, mũi, họng
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII. Thần kinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIII. Tiêu hoá
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIV. Tim mạch  
	
	
	
	
	
	
	
	

	XV. Tiết niệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	VXI. Ung thư
	
	
	
	
	
	
	
	

	XVII. Loại khác
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
1. Giá CIF được quy đổi ra VND theo tỉ giá tính chéo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày ..../..../......


2. Báo cáo chi tiết các nguyên liệu (ghi rõ tên dược chất) phân loại theo 17 nhóm tác dụng dược lý theo mẫu.

3. Đối với  thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc phải lập báo cáo riêng và ghi rõ “ Báo cáo nhập khẩu nguyên liệu  thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc”






	
	..... Ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2d
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO XUẤT KHẨU THUỐC THÀNH PHẨM
Từ ngày ..../..../...... đến ngày ..../..../......

	Tên thuốc
	Hoạt chất chính
	Công ty sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng xuất
	Giá CIF (VNĐ)
	Số đăng ký (nếu có)
	Nước nhập khẩu
	Ghi chú

	I. Kháng sinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Chống viêm, giảm đau, hạ sốt
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Da liễu
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Chống dị ứng
	
	
	
	
	
	
	
	

	V. Gây mê, hồi sức
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI. Chuyển hoá, dinh dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII. Ký sinh trùng
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII. Lao & bệnh phổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX. Mắt
	
	
	
	
	
	
	
	

	X. Sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI. Tai, mũi, họng
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII. Thần kinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIII. Tiêu hoá
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIV. Tim mạch  
	
	
	
	
	
	
	
	

	XV. Tiết niệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	VXI. Ung thư
	
	
	
	
	
	
	
	

	XVII. Loại khác
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
1. Giá CIF được quy đổi ra VND theo tỉ giá tính chéo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày ..../..../......


2. Báo cáo chi tiết các thuốc phân loại theo 17 nhóm tác dụng dược lý theo mẫu.

3. Đối với  thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc phải lập báo cáo riêng và ghi rõ “ Báo cáo xuất khẩu thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc”




  


	
	..... Ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2e
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO XUẤT KHẨU NGUYÊN LIỆU

Từ ngày ..../..../...... đến ngày ..../..../......

	Tên thuốc
	Công ty sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng xuất
	Nước nhập khẩu
	Giá CIF (VNĐ)
	Số đăng ký (nếu có)
	Ghi chú

	I. Kháng sinh
	
	
	
	
	
	
	

	
1...
	
	
	
	
	
	
	

	II. Chống viêm, giảm đau, hạ sốt
	
	
	
	
	
	
	

	III. Da liễu
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Chống dị ứng
	
	
	
	
	
	
	

	V. Gây mê, hồi sức
	
	
	
	
	
	
	

	VI. Chuyển hoá, dinh dưỡng
	
	
	
	
	
	
	

	VII. Ký sinh trùng
	
	
	
	
	
	
	

	VIII. Lao & bệnh phổi
	
	
	
	
	
	
	

	IX. Mắt
	
	
	
	
	
	
	

	X. Sản
	
	
	
	
	
	
	

	XI. Tai, mũi, họng
	
	
	
	
	
	
	

	XII. Thần kinh
	
	
	
	
	
	
	

	XIII. Tiêu hoá
	
	
	
	
	
	
	

	XIV. Tim mạch  
	
	
	
	
	
	
	

	XV. Tiết niệu
	
	
	
	
	
	
	

	VXI. Ung thư
	
	
	
	
	
	
	

	XVII. Loại khác
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
1. Giá CIF được quy đổi ra VND theo tỉ giá tính chéo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày ..../..../......


2. Báo cáo chi tiết các thuốc phân loại theo 17 nhóm tác dụng dược lý theo mẫu.

3. Đối với  thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc phải lập báo cáo riêng và ghi rõ “ Báo cáo nhập khẩu thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc chưa có số đăng ký”





	
	..... Ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 3a
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU THUỐC THÀNH PHẨM GÂY NGHIỆN

(HOẶC THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC) 
ĐÃ CÓ SỐ ĐĂNG KÝ DẠNG ĐƠN CHẤT

Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

Tên doanh nghiệp nhập khẩu (bao gồm cả tên viết tắt, tên tiếng Việt, tên tiếng Anh): ....................................................................................

Địa chỉ (bằng tiếng Việt, tiếng Anh): ................................................................................................................................................................

	STT
	Tên thuốc , hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Hoạt chất
	Đơn vị tính
	Số đăng ký
	Số lượng đề nghị nhập
	Tên hoạt chất gây nghiện (hoặc hoạt chất hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc) - hàm lượng có trong 1 đơn vị đã chưa liều hoặc chưa chia liều
	Tổng khối lượng hoạt chất gây nghiện (hoặc hoạt chất hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc) xin nhập khẩu (quy ra gam)
	Tên & địa chỉ Công ty sản xuất - tên nước
	Tên & địa chỉ Công ty cung cấp - tên nước

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cửa khẩu dự định sẽ đưa hàng về (ghi rõ tên sân bay, hải cảng):

Chú ý: Tên và địa chỉ của Công ty sản xuất, Công ty cung cấp phải ghi đầy đủ, chi tiết.

	Nơi nhận: 

- Cục Quản lý dược Việt Nam


- Lưu tại đơn vị
	..... Ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ghi rõ họ tên, ký, đóng dấu)


Mẫu số 3b
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU THUỐC THÀNH PHẨM GÂY NGHIỆN

(HOẶC THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC) 
ĐÃ CÓ SỐ ĐĂNG KÝ Ở DẠNG PHỐI HỢP
Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

Tên doanh nghiệp nhập khẩu (bao gồm cả tên viết tắt, tên tiếng Việt, tên tiếng Anh):................................................................................

Địa chỉ (bằng tiếng Việt, tiếng Anh):................................................................................................................................................................ 

	STT
	Tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Hoạt chất
	Đơn vị tính
	Số đăng ký
	Số lượng
	Tên hoạt chất gây nghiện (hoặc hoạt chất hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc) - Hàm lượng có trong 1 đơn vị đã chia liều hoặc chưa chia liều
	Tổng số khối lượng hoạt chất gây nghiện (hoặc hoạt chất hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc) tính ra gam
	Tên & địa chỉ công ty  sản xuất –

Tên nước
	Tên công ty đăng ký –

Tên nước
	Tên & địa chỉ  công ty cung cấp- Tên nước
	Tên & địa chỉ  công ty uỷ thác nhập khẩu (nếu nhập khẩu uỷ thác)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cửa khẩu dự định sẽ đưa hàng về (ghi rõ tên sân bay, hải cảng):

Chú ý: Tên và địa chỉ của Công ty sản xuất, Công ty cung cấp phải ghi đầy đủ, chi tiết.

	Nơi nhận: 

- Cục Quản lý dược Việt Nam


- Lưu tại đơn vị
	..... Ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ghi rõ họ tên, ký, đóng dấu)


Mẫu số 4
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO TỒN KHO THUỐC GÂY NGHIỆN (HOẶC THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC)

(Nguyên liệu,  thành phẩm)

Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam.

	STT
	Tên thuốc , hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số lượng tồn kho năm trước
	Số lượng nhập trong năm
	Tổng số
	Tổng số xuất trong năm
	Tồn kho đến ngày …/…/…
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận: 

- Cục Quản lý dược Việt Nam
- Lưu tại cơ sở
	Người lập báo cáo
	..... Ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ký tên, đóng dấu)


*Chú ý: Số lượng báo cáo phải được cập nhật ngay trước thời gian xin nhập khẩu.

Mẫu số 5
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH MỤC NHẬP KHẨU THUỐC CÓ SỐ ĐĂNG KÝ

Kính gửi: 
Hải quan cửa khẩu............

(Doanh nghiệp) kính gửi Hải quan cửa khẩu...........danh mục thuốc có số đăng ký nhập khẩu như sau:

	STT
	Tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Hoạt chất
	Số đăng ký


	Tiêu chuẩn chất lượng
	Tên công ty đăng ký - Tên nước
	Tên công ty sản xuất - Tên nước
	Tên công ty cung cấp - Tên nước
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	..... Ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 6

	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU THUỐC THÀNH PHẨM GÂY NGHIỆN

(HOẶC THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC) CHƯA CÓ SỐ ĐĂNG KÝ
Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

Tên doanh nghiệp nhập khẩu (bao gồm cả tên viết tắt, tên tiếng Việt, tên tiếng Anh):................................................................................

Địa chỉ (bằng tiếng Việt, tiếng Anh):................................................................................................................................................................ 

	STT
	Tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Hoạt chất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn chất lượng (ghi rõ TC Dược điển hoặc TCNSX)
	Công dụng
	Tên hoạt chất gây nghiện (hoặc hoạt chất hướng tâm thần,  tiền chất dùng làm thuốc) - Hàm lượng có trong 1 đơn vị đã chia liều hoặc chưa chia liều
	Tổng số khối lượng hoạt chất gây nghiện (hoặc hoạt chất hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc) tính ra gam
	Tên & địa chỉ công ty  sản xuất- Tên nước
	Tên & địa chỉ công ty cung cấp- Tên nước
	Tên & địa chỉ đơn vị uỷ thác nhập khẩu (nếu nhập khẩu uỷ thác)

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cửa khẩu dự định sẽ đưa hàng về (ghi rõ tên sân bay, hải cảng):

Chú ý: Tên và địa chỉ của Công ty sản xuất, Công ty cung cấp phải ghi đầy đủ, chi tiết.
	Nơi nhận: 

- Cục Quản lý dược Việt Nam


- Lưu tại đơn vị
	..... Ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ghi rõ họ tên, ký, đóng dấu)


Mẫu 7

	TÊN BỆNH VIỆN

Số: 

V/v dự trù mua thuốc điều trị
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DỰ TRÙ MUA THUỐC SỬ DỤNG TRONG BỆNH VIỆN

Kính gửi: 
(Tên doanh nghiệp nhập khẩu)

Tên bệnh viện:

Địa chỉ:

Điện thoại:
Fax:
Số giường bệnh:
Để đáp ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện ….. đề nghị doanh nghiệp (tên doanh nghiệp) nhập khẩu các thuốc sau để cung cấp cho nhu cầu điều trị của Bệnh viện:

	STT
	Tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Hoạt chất
	Đơn vị tính
	Số lượng dự trù
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Công 
dụng
	Tên nhà sản xuất - Tên nước

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Cam kết của Bệnh viện:

1. Các thuốc dự trù trên đây chỉ sử dụng để phục vụ công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

2. Bệnh viện chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. 

	
	..... Ngày .... tháng .... năm....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 8a
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, TÁ DƯỢC CHƯA CÓ SỐ ĐĂNG KÝ

Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

(Doanh nghiệp) đề nghị Cục Quản lý dược Việt Nam xét duyệt  nhập khẩu các nguyên liêu, tá dược để  sản xuất thuốc  như sau: 

	STT
	Tên nguyên liệu, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Tên công ty sản xuất - Tên nước
	Tên công ty cung cấp - Tên nước
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Đối với các nguyên liệu độc phải làm thành đơn hàng riêng.
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM

Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm .... trang .... khoản kèm theo Công văn số...../QLD-... ngày .... tháng .... năm.... của Cục Quản lý dược Việt Nam.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ......

Cục trưởng
	
	....., ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 8b
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU CHƯA CÓ SỐ ĐĂNG KÝ

Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

(Doanh nghiệp) đề nghị Cục Quản lý dược Việt Nam xét duyệt  nhập khẩu các dược liệu để  sản xuất thuốc  sau:

	STT
	Tên dược liệu

(tiếng Việt)
	Tên khoa học (tiếng La tinh)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Nguồn gốc dược liệu - Tên nước
	Tên công ty cung cấp - Tên nước
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM

Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm .... trang .... khoản kèm theo Công văn số...../QLD-... ngày .... tháng .... năm.... của Cục Quản lý dược Việt Nam.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ......

Cục trưởng
	
	....., ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 8c
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU  VỎ NANG THUỐC,  BAO BÌ TRỰC TIẾP VỚI THUỐC

CHƯA CÓ SỐ ĐĂNG KÝ

Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

(Doanh nghiệp) đề nghị Cục Quản lý dược Việt Nam xét duyệt nhập khẩu vỏ nang thuốc, bao bì sau để sản xuất thuốc:

	STT
	Tên nguyên liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Tên công ty sản xuất - Tên nước
	Tên công ty cung cấp - Tên nước
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM

Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm .... trang .... khoản kèm theo Công văn số...../QLD-... ngày .... tháng .... năm.... của Cục Quản lý dược Việt Nam.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ......

Cục trưởng
	
	....., ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 8d
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC GÂY NGHIỆN

(HOẶC NGUYÊN LIỆU THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC)

 Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

Tên doanh nghiệp nhập khẩu (bao gồm cả tên viết tắt, tên tiếng Việt, tên tiếng Anh):................................................................................

Địa chỉ (bằng tiếng Việt, tiếng Anh):................................................................................................................................................................

	STT
	Tên nguyên liệu, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn  chất lượng
	Số đăng ký (nếu có)
	Số lượng
	Tên và địa chỉ Công ty sản xuất- Tên nước
	Tên và địa chỉ Công ty cung cấp- Tên nước
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cửa khẩu dự định sẽ đưa hàng về (ghi rõ tên sân bay, hải cảng):

Chú ý:  Tên và địa chỉ của Công ty sản xuất, Công ty cung cấp phải ghi đầy đủ, chi tiết .

	Nơi nhận: 

- Cục Quản lý dược Việt Nam


- Lưu tại đơn vị
	..... Ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ghi rõ họ tên, ký, đóng dấu)


Mẫu số 9
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU THUỐC KHẨN CẤP CHO NHU CẦU PHÒNG CHỐNG DỊCH, THIÊN TAI

Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

(Doanh nghiệp) đề nghị Cục Quản lý dược Việt Nam xét duyệt đơn hàng phòng chống dịch, thiên tai sau:

	STT
	Tên thuốc, hàm lượng dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Hoạt chất
	Công dụng
	Tên công ty sản xuất - Tên nước
	Tên công ty cung cấp - Tên nước
	SĐK nếu có
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM

Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm .... trang .... khoản kèm theo Công văn số...../QLD-... ngày .... tháng .... năm.... của Cục Quản lý dược Việt Nam.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ......

Cục trưởng
	
	....., ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 10
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU THUỐC CHO CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN Y TẾ QUỐC GIA

(Ghi rõ tên chương trình)

Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

(Doanh nghiệp) đề nghị Cục Quản lý dược Việt Nam xét duyệt đơn hàng nhập khẩu thuốc cho chương trình (tên chương trình) như sau:

	STT
	Tên thuốc, hàm lượng dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số lượng


	Hoạt chất
	Tên công ty sản xuất –

Tên nước
	Tên công ty cung cấp –  Tên nước
	SĐK (nếu có)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM

Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm .... trang .... khoản kèm theo Công văn số...../QLD-... ngày .... tháng .... năm.... của Cục Quản lý dược Việt Nam.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ......

Cục trưởng
	Ý kiến Chủ nhiệm chương trình
	....., ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 11a

	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN HÀNG NHẬN THUỐC/MỸ PHẨM LÀM MẪU ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

(Doanh nghiệp) kính đề nghị Cục Quản lý dược Việt Nam xét duyệt cho nhận các thuốc/mỹ phẩm làm  mẫu đăng ký lưu hành sau:

	STT
	Tên thuốc/mỹ phẩm hàm lượng dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Hoạt chất/Thành phần mỹ phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tên công ty sản xuất - Tên nước
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM

Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm .... trang .... khoản kèm theo Công văn số...../QLD-... ngày .... tháng .... năm.... của Cục Quản lý dược Việt Nam.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ......

Cục trưởng
	
	....., ngày .... tháng .... năm ....

Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam

hoặc Giám đốc đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 11b
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN HÀNG NHẬN THUỐC GÂY NGHIỆN (HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC)

LÀM MẪU ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

(Doanh nghiệp) kính đề nghị Cục Quản lý dược Việt Nam xét duyệt cho nhận các thuốc  làm mẫu đăng ký lưu hành sau:

	STT
	Tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Hoạt chất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tên hoạt chất gây nghiện (hoặc hoạt chất hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc) - Hàm lượng có trong 1 đơn vị đã chia liều hoặc chưa chia liều
	Tổng số khối lượng hoạt chất gây nghiện (hoặc hoạt chất hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc) tính ra gam
	Tên, địa chỉ công ty sản xuất - Tên nước

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	....., ngày .... tháng .... năm ....

Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam

hoặc Giám đốc đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 12
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN HÀNG NHẬN THUỐC/MỸ PHẨM DÙNG CHO KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU

Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

(Doanh nghiệp) kính đề nghị Cục Quản lý dược Việt Nam xét duyệt cho nhận các thuốc/mỹ phẩm  dùng cho kiểm nghiệm, nghiên cứu sau:

	STT
	Tên thuốc/mỹ phẩm, hàm lượng dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Hoạt chất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tên công ty sản xuất - Tên nước
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Đối với thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất phải làm thành đơn hàng riêng, ghi rõ “Đơn hàng nhận mẫu thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng cho kiểm nghiệm, nghiên cứu”.
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM

Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm .... trang .... khoản kèm theo Công văn số...../QLD-... ngày .... tháng .... năm.... của Cục Quản lý dược Việt Nam.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ......

Cục trưởng
	
	....., ngày .... tháng .... năm ....

Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam

hoặc Giám đốc đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 13 
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU THUỐC GÂY NGHIỆN

(HOẶC THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC)

Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

Tên doanh nghiệp xuất khẩu (bao gồm cả tên viết tắt, tên tiếng Việt, tên tiếng Anh):................................................................................

Địa chỉ (bằng tiếng Việt, tiếng Anh):................................................................................................................................................................

	STT
	Tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Hoạt chất
	Đơn vị tính
	Số đăng ký (nếu có)
	Số lượng
	Tên thuốc gây nghịên (hoặc thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc) - Hàm lượng có trong 1 đơn vị đã chia liều hoặc chưa chia liều
	Tổng số khối lượng thuốc gây nghiện (hoặc thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc) tính ra gam
	Tên, địa chỉ công ty sản xuất - Tên nước
	Tên, địa chỉ công ty nhập khẩu- Tên nước

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cửa khẩu dự định sẽ xuất hàng (ghi rõ tên sân bay, hải cảng):

Chú ý: Tên và địa chỉ của Công ty sản xuất, Công ty nhập khẩu phải ghi đầy đủ, chi tiết.

	Nơi nhận: 

- Cục Quản lý dược Việt Nam


- Lưu tại đơn vị
	..... Ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(Ghi rõ họ tên, ký, đóng dấu)


Mẫu số 14
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH MỤC XUẤT KHẨU THUỐC

Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

(Doanh nghiệp) kính đề nghị Cục Quản lý dược Việt Nam xác nhận danh mục các mặt hàng thuốc để xuất khâủ sang (tên nước) như sau:

	STT
	Tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói
	Hoạt chất
	Số đăng ký

(nếu có)
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Tên công ty đăng ký - Tên nước
	Tên nhà sản xuất - Tên nước
	Tên nhà nhập khẩu - Tên nước
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM

Chấp thuận đơn hàng xuất khẩu gồm .... trang .... khoản kèm theo Công văn số...../QLD-... ngày .... tháng .... năm.... của Cục Quản lý dược Việt Nam.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ......

Cục trưởng
	
	....., ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp xuất khẩu

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 15
	TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU

Số: ..........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH MỤC XUẤT KHẨU MỸ PHẨM

Kính gửi: Cục Quản lý dược Việt Nam

(Doanh nghiệp) kính đề nghị Cục Quản lý dược Việt Nam xác nhận danh mục mỹ  để xuất khẩu sang (tên nước) như sau:

	STT
	Tên mỹ phẩm, quy cách đóng gói
	Số đăng ký

(nếu có)
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Tên công ty đăng ký
	Tên công ty sản xuất - Tên nước
	Tên công ty nhập khẩu - Tên nước
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM

Chấp thuận đơn hàng xuất khẩu gồm .... trang .... khoản kèm theo Công văn số...../QLD-... ngày .... tháng .... năm.... của Cục Quản lý dược Việt Nam.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ......

Cục trưởng
	
	....., ngày .... tháng .... năm ....

Giám đốc doanh nghiệp xuất khẩu

(Ký tên, đóng dấu)



